	       ỦY BAN NHÂN DÂN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	          TỈNH ĐỒNG NAI
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	
	
	
	

	KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số: 976/QĐ-UBND ngày 13/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	
	
	 
	 
	
	
	
	

	STT
	Tên trường
	Kế hoạch năm 2009

	
	
	Học sinh  đầu năm
	Học sinh tốt nghiệp
	Học sinh tuyển mới

	
	
	Quy mô học 
sinh đầu năm
	Trong đó có ngân sách
	Học sinh tốt nghiệp trong 
	Trong đó có ngân sách
	Học sinh tuyển mới
	Trong đó có ngân sách

	
	ĐÀO TẠO
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	HỆ CHÍNH QUY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	 Hệ đại học
	417
	417
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
	417
	417
	 
	 
	 
	 

	II
	Hệ cao đẳng
	5.018
	3.002
	1.207
	773
	2.050
	1.100

	1
	Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
	3.452
	2.752
	773
	773
	1.300
	850

	2
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	287
	250
	 
	 
	300
	250

	3
	Trường Cao đẳng Công nghệ Sonadezi
	1.279
	 
	434
	 
	450
	 

	III
	Hệ trung cấp
	10.107
	3.526
	4.106
	1.437
	6.320
	1.970

	1
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	1.485
	700
	679
	300
	650
	400

	2
	Trường Cao đẳng Công nghệ Sonadezi
	95
	 
	40
	 
	50
	 

	3
	Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp 
	2.241
	1.941
	822
	822
	1.100
	800

	4
	Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai
	1.040
	500
	450
	300
	500
	300

	5
	Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ  thuật 
	185
	185
	15
	15
	70
	70

	6
	Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông
	4.788
	 
	2.100
	 
	3.400
	 

	7
	Trường Trung cấp Kỹ thuật CN Nhơn Trạch
	273
	200
	 
	 
	500
	350

	8
	Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh (lớp Nông lâm) 
	 
	 
	 
	 
	50
	50

	B
	HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	 Hệ đại học
	773
	473
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
	773
	473
	 
	 
	 
	 

	II
	Hệ cao đẳng
	750
	150
	 
	 
	480
	300

	1
	Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
	750
	150
	 
	 
	300
	300

	2
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	 
	 
	 
	 
	80
	 

	3
	Trường Cao đẳng Công nghệ Sonadezi
	 
	 
	 
	 
	100
	 

	III
	Hệ trung cấp
	2.984
	 
	650
	85
	2.110
	 

	1
	Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
	1.050
	 
	 
	 
	1.000
	 

	2
	Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai
	617
	 
	258
	85
	360
	 

	3
	Trường Cao đẳng Công nghệ Sonadezi
	 
	 
	 
	 
	50
	 

	4
	Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai
	1.130
	 
	286
	 
	550
	 

	5
	Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ  thuật 
	187
	 
	106
	 
	150
	 

	
	DẠY NGHỀ DÀI HẠN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Cao đẳng
	949
	690
	 
	 
	850
	550

	1
	Trường Cao đẳng Nghề ĐN
	704
	498
	 
	 
	550
	300

	2
	Liên kết với các trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 - Trường Cao đẳng Nghề số 8 (HKĐN)
	92
	92
	 
	 
	150
	150

	
	    + Trong đó: Học sinh dân tộc thiểu số
	28
	28
	 
	 
	50
	50

	
	 - Trường Cao đẳng Nghề LiLama 2
	153
	100
	 
	 
	150
	100

	
	 - Trường CĐ Nghề CĐ & TL ĐNB
	 
	 
	 
	 
	100
	50

	II
	Trung cấp
	10.791
	7.889
	3.365
	2.432
	5.847
	4.000

	1
	Trường Cao đẳng Nghề ĐN
	3.382
	2.822
	1.042
	874
	1.350
	1.300

	2
	Trường Trung cấp Nghề 26-3
	423
	275
	97
	74
	500
	250

	3
	Trường Trung cấp Nghề Giao thông - Vận tải
	107
	100
	38
	38
	100
	50

	4
	Công ty CP Xây dựng Đồng Nai
	36
	25
	 
	 
	50
	50

	5
	TT GDKTTH hướng nghiệp
	580
	221
	226
	109
	300
	150

	6
	Trường Trung cấp Nghề Long Thành - Nhơn Trạch
	783
	533
	161
	99
	400
	300

	7
	TT Dạy nghề Long Khánh
	442
	350
	108
	98
	300
	150

	8
	TT Dạy nghề H. Định Quán
	299
	228
	219
	185
	200
	100

	9
	TT Dạy nghề H. Trảng Bom
	194
	166
	108
	80
	150
	100

	10
	TT Dịch vụ Việc làm tỉnh
	319
	197
	36
	26
	200
	100

	11
	Trường CĐ Trang trí Mỹ thuật
	400
	 
	200
	 
	200
	 

	12
	TTDN Thanh Niên
	147
	 
	50
	 
	147
	 

	13
	TTDN Bách Khoa
	584
	 
	228
	 
	300
	 

	14
	Liên kết với các trường
	3.095
	2.972
	852
	849
	1.650
	1.450

	
	 - Trường Cao đẳng Nghề số 8 (HKĐN)
	680
	680
	131
	131
	400
	400

	
	    + Trong đó: Học sinh dân tộc thiểu số
	490
	490
	93
	93
	300
	300

	
	 - Trường Cao đẳng Nghề LiLama 2
	1.023
	900
	303
	300
	500
	350

	
	 - Trường CĐ Nghề CĐ & TL ĐNB
	939
	939
	304
	304
	450
	400

	
	 - Trường TCN CĐ ĐNB
	168
	168
	14
	14
	100
	100

	
	 - Trường TCN Kinh tế Kỹ thuật số 2
	285
	285
	100
	100
	200
	200

	
	
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nga

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


